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Nguyễn Chánh Đức 19-08-20071 Đồng Nai Toán 6.50

Nguyễn Thị Thu Hương 26-11-20072 Đồng Nai Toán 10.50 Khuyến khích

Trương Nhật Khang 12-01-20073 Đồng Nai Toán 4.50

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 14-10-20074 TP. Hồ Chí Minh Toán 4.75

Trần Tuấn Phong 05-06-20075 Đồng Nai Toán 7.00

Cao Xuân Tuyền 04-07-20076 Đồng Nai Toán 9.25

Nguyễn Thị Thúy An 13-01-20077 Đồng Nai Lý 8.50

Lương Gia Huy 25-03-20078 Đồng Nai Lý 7.35

Trần Gia Huy 07-02-20079 Đồng Nai Lý 13.50 Ba

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 15-03-200710 Đồng Nai Lý 10.25 Khuyến khích

Lý Thanh Nhật Minh 07-11-200811 Đồng Nai Lý 18.50 Nhất

Võ Minh Tài 12-02-200712 Đồng Nai Lý 14.75 Ba

Trần Duy Thành 06-02-200813 TP. Hồ Chí Minh Lý 15.00 Nhì

Trần Anh Đức 18-11-200714 Thanh Hóa Hóa 12.50 Nhì

Lê Thành Tài 06-06-200715 Đồng Nai Hóa 9.60 Khuyến khích

Phan Trọng Thắng 16-09-200716 Đồng Nai Hóa 9.50 Khuyến khích

Nguyễn Triệu Duy Khoa 03-09-200717 Đồng Nai Tin học 4.60

Nguyễn Trần Thanh Nguyên 26-12-200718 Đồng Nai Tin học 12.60 Ba

Nguyễn Như Quyên 03-02-200919 Đồng Nai Tin học 0.20

Đặng Ngọc Quang Vinh 13-09-200820 Đồng Nai Tin học 2.20

Nguyễn Thảo Mai Phương 25-11-200721 Đồng Nai Sinh 10.15 Khuyến khích

Đỗ Nguyễn Thủy Tiên 27-03-200722 Trà Vinh Sinh 11.10 Khuyến khích

Nguyễn Thị Tiện 11-03-200723 Đồng Nai Sinh 10.90 Khuyến khích

Trần Đình Triệu 24-10-200624 Đồng Nai Sinh 9.75

Nguyễn Thị Thúy An 26-02-200825 Đồng Nai Văn 10.50 Khuyến khích

Bùi An Di 08-04-200826 Lâm Đồng Văn 11.00 Khuyến khích

Phạm Ngọc Quỳnh Giang 18-10-200727 Đồng Nai Văn 10.00 Khuyến khích

Nguyễn Đào Bảo Khang 02-05-200828 Đồng Nai Văn 8.50

Nguyễn Tuyết Mai 11-04-200729 Đồng Nai Văn 10.00 Khuyến khích

Đặng Nữ Từ Tâm 21-06-200830 Đồng Nai Văn 9.00

Huỳnh Nguyễn Như Thảo 21-02-200731 Đồng Nai Văn 8.00

Nguyễn Đào Hồng Tiên 30-05-200832 Đồng Nai Văn 13.00 Nhì

Huỳnh Minh Tín 11-05-200733 Bến Tre Văn 9.50

Trương Thị Mai Chi 07-10-200734 Đồng Nai Sử 6.75

Nguyễn Thị Duyên 12-01-200735 Đồng Nai Sử 4.25
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Đặng Lê Băng Giang 28-10-200736 Đồng Nai Sử 13.50 Ba

Võ Văn Long 25-11-200637 Đồng Nai Sử 5.75

Đặng Thị Hồng Nhung 29-12-200838 Quảng Ngãi Sử 10.50 Khuyến khích

Nguyễn Thị Phương Thảo 26-11-200739 Đồng Nai Sử 10.25 Khuyến khích

Bùi Minh Anh Thư 31-10-200840 Đồng Nai Sử 13.25 Ba

Võ Thành Trung 23-11-200741 Đồng Nai Sử 6.25

Trần Thị Cẩm Vân 29-11-200842 Đồng Nai Sử 8.75

Đỗ Thị Vân Anh 23-05-200843 Hà Tây Địa 9.25

Lê Thị Yến Nhi 08-07-200844 Đồng Nai Địa 7.25

Hoàng Nguyễn Thúy Vy 20-04-200845 Đồng Nai Địa 8.25

Lương Huỳnh Minh An 09-10-200746 Đồng Nai Anh 7.00

Hoàng Văn Huy 07-12-200847 Đồng Nai Anh 6.90

Vũ Bùi Thanh Ngân 14-06-200748 Đồng Nai Anh 3.20

Dương Hạnh Nguyên 22-09-200849 Đồng Nai Anh 8.50 Khuyến khích

Hoàng Yến Nhi 01-01-200750 Đồng Nai Anh 3.90

Nguyễn Trần Minh Sang 10-03-200951 Đồng Nai Anh 10.50 Ba

Trương Quốc Trí 03-04-200852 Đồng Nai Anh 9.00 Khuyến khích

Danh sách này gồm:25 thí sinh có giải./.
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